
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 6,88%
NVL 6,85%
VIC 6,77%
PDR 6,67%
MWG 6,60%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MCG 45,71%
APG 39,33%
VSI 35,00%
NVT 30,80%
LGL 26,19%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PTB 7,00%
PVD 6,99%
KHG 6,99%
DXS 6,98%
DGW 6,98%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ITD 27,59%
PMG 26,67%
VIP 20,72%
CTF 18,09%
VDP 14,24%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB -0,62%
VIB -0,52%
ACB -0,45%
GAS -0,09%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FTM -6,97%
CLW -6,91%
IBC -6,84%
PDN -6,74%
TCT -5,41%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB 18,26%
SSI 17,70%
PLX 17,00%
HPG 16,39%
VRE 15,97%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IBC -31,01%
FTM -22,61%
SVI -15,72%
SSC -13,23%
PDN -13,17%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VNIndex đã có một phiên giao dịch tốt với thanh khoản lớn và kết phiên giá tiến sát MA50. Dự kiến trong phiên ngày
30/11/2022, VNIndex sẽ tiếp tục tăng điểm ở đầu phiên và có rung lắc tại mốc 1035đ+- với các ngưỡng hỗ trợ 1020-
1013đ và ngưỡng kháng cự tiếp theo là 1065đ+-. 


Nhà đầu tư quan sát VNIndex điều chỉnh để tìm cơ hội mua. Ưu tiên các cổ phiếu đồng pha với VNIndex và test lại
MA10-MA20 lành mạnh. Hạn chế đua giá cao thời điểm này.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCD 31,53%
BSI 25,00%
PVT 23,29%
VCI 22,75%
DXS 22,72%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -58,60%
TDC -46,21%
TV2 -45,43%
IBC -42,63%
PET -41,64%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 30/11/2022

Biểu đồ VNINDEX

1.000

1.200

1.400

1.600

Thg3 2022 Thg5 2022 Thg7 2022 Thg9 2022 Thg11 2022

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BID 24,24%
MSN 23,75%
VRE 21,03%
VIC 18,63%
CTG 18,10%

1.032

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

OCB 12,22%
STG 10,98%
MSB 10,73%
VCF 8,52%
MSH 8,26%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -25,15%
NVL -19,82%
SAB -3,61%
BVH -1,05%

VNINDEX

1,032.16 +2.63%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX -6,89%
TLG -2,70%
CKG -1,78%
TCH -1,74%
BWE -1,38%

HNX

208.22 +2.04%

UPCOM

70.38 +0.50%

DOW JONES

33,852.53 +0.01%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -74,14%
NVL -70,87%
MWG -27,46%
GVR -14,50%
PLX -10,98%

Nhận định thị trường và chiến lược

“NGƯỠNG CỬA NÀO CHO VNI”
Lực cầu chực chờ, kéo thốc cuối phiên. Kết thúc phiên ngày 29/11/2022, thị trường tiếp tục có phiên giao dịch được cải
thiện tốt về thanh khoản và tăng mạnh 26.47 điểm (+2.63%). Chỉ số tiếp đà tăng trước đó ngay từ phiên sáng tăng lên
vùng 1025 kèm theo tín hiệu tích cực đến từ cổ phiếu PDR được “giải cứu” thoát sàn và lên trần sau ATO. Đến đầu phiên
chiều chỉ số test lực cầu tại vùng 1000 điểm và nhanh chóng quay lại sắc xanh và kết phiên đóng cửa tại 1032.16 điểm
tiến sát vùng kháng cự MA50 ngày tại 1034. Thanh khoản tiếp tục gia tăng kèm theo đó sắc xanh tím tiếp tục chiếm ưu
thế cho thấy sự tích cực lan tỏa khắp các nhóm ngành. Kết phiên có hơn 500 mã tăng điểm và 119 mã tăng trần kèm
theo đó là 205 mã giảm trên toàn thị trường.


Rổ VN30 có tới 22 mã tăng trong đó có 3 mã tăng trần, ở chiều ngược lại có 4 mã giảm , với việc PDR cũng như NVL
được kéo trần tạo sự tích cực lên rổ chỉ số VN30 khi tăng 24.7 điểm (+2.46%). Nhóm VNMID, VNSML có phiên nổi trội
hơn khi tăng hơn 2%, bên cạnh đó đà tăng của VNFINLEAD, VNDIAMOND chững lại so với phiên trước đó.


Xét theo nhóm ngành, sự tích cực lan tỏa hầu khắp các nhóm ngành. Tác động tích cực nhất tới thị trường là VIC khi tiếp
tục lộ trần (+6.77%), VCB (+4.04%) và 1 số cổ phiếu tiếp tục có đà tăng tốt như VHM (+5.78%), BID (+3.8%)... 1 số ít cổ
phiếu tác động theo chiều ngược lại như SAB (-0.62%), ACB (-0.45%).


Cùng với thông tin quỹ FUBON giải ngân vào thị trường Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên mua
ròng mạnh mẽ trên HOSE với giá trị mua ròng hơn 2600 tỷ đồng, mua ròng nhiều nhất là VHM +328.14 tỷ đồng, HPG
+276.75 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại BCM và SAB dẫn đầu bán ròng với -22.7 tỷ đồng và -20.57 tỷ đồng.


Xét về kỹ thuật, VNIndex tạo cây nến xanh đóng cao nhất phiên tại vùng 1032.16 (+2.63%) KLGD được gia tăng rõ rệt so
với phiên trước đó, tăng 170% so với KLGD TB20 phiên thể hiện tâm lý tích cực cũng như hưng phấn cao của nhà đầu tư.
Chỉ số đóng phiên sát vùng MA50 ngày 1034 cũng như tiến sát kháng cự hồi tháng 10 ở 1036-1045.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX -34,54%
VHC -2,70%
TMS -2,62%
TRA -1,69%
VPG -1,39%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đã phục hồi sau những tổn thất gần đây vào thứ Ba, với các sàn giao
dịch chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu mức tăng sau khi Bắc Kinh đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn, trong khi
các tin đồn trên mạng xã hội cho thấy chính phủ Trung Quốc đang xem xét thu hẹp các chính sách chống COVID
của mình.


Các nhà kinh tế cho rằng việc tăng lãi suất cao hơn là cần thiết để chống lạm phát hiệu quả. Lạm phát khu vực
đồng Euro chưa đạt đỉnh và có nguy cơ thậm chí còn cao hơn dự kiến ​​hiện nay, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương
châu Âu (ECB), Christine Lagarde cho biết vào hôm qua (28/11), ám chỉ về một loạt đợt tăng lãi suất sắp tới


Cuộc chiến chống lạm phát của Fed có thể kéo dài tới năm 2024: Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) cho biết ông kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm tới, nhưng cảnh báo rằng Fed sẽ tiếp tục cuộc
chiến vì lạm phát vẫn còn trên mục tiêu 2% của Fed.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 CPI tháng 11 tăng 0.39% so với tháng trước 1
 Rã đông: Chuyên gia bàn cách “rã băng” cho thị trường bất động sản 2
 Chắp "vá": Doanh nghiệp dệt may “co kéo” để giữ lao động 3
 Tiền về: Tiền vào thị trường cao nhất trong vòng 3 tháng, chứng khoán Việt Nam lấy lại 15 tỷ USD vốn hóa sau 4

phiên
4

 Huyền thoại trở lại: Cổ phiếu L14 tăng 156% sau 10 phiên trần, trở thành mã tăng mạnh nhất TTCK 5
 Trước cửa thiên đường: Chủ tịch Phát Đạt bị bán giải chấp 6,7 triệu cổ phiếu PDR ngay trước phiên được giải cứu 6

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX -67,27%
EIB -43,86%
DIG -43,30%
DXS -38,70%
DGW -38,48%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

30/11/2022: CPI của EU tháng 11/2022

30/11/2022: GDP của Mỹ quý 3/2022

Nhận định xu hướng thị trường Việt Nam
Thời gian
 

Tiêu cực Trung lập Tích cực

Ngày 30/11/2022     v
Tuần 28/11 - 02/12   v  
Trong vòng 30 ngày tới   v  

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

VND/USD 24.750,00 -0,08% -0,34% 1,23%
JPY/USD 138,74 -0,07% -2,39% -7,40%
GBP/USD 1,19 -0,83% 0,85% 6,25%
EUR/USD 1,03 0,00% 0,98% 5,10%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 21,26 1,63% 2,02% 15,29%
Đồng 3,63 0,55% 1,68% 9,34%
Vàng 1.749,73 0,52% 0,69% 7,44%
Gỗ 423,80 0,31% -0,63% -18,04%
Thép 3.737,00 0,27% 0,21% -0,29%
Thép cuộn cán nóng 655,00 0,00% -1,21% -12,90%
Quặng sắt 100,50 -0,99% 1,01% 5,79%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 166,70 3,64% 10,18% -14,56%
Cao su 127,50 1,11% 3,66% 1,27%
Đường 19,53 0,77% -2,59% 4,61%
Lợn hơi 81,08 0,60% -3,74% -6,24%
Lúa mì 757,75 0,13% -5,19% -9,93%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83,03 -0,19% -5,05% -8,31%
Khí tự nhiên 7,24 0,56% 0,28% 16,59%
Than 390,00 2,63% 11,11% -0,26%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14.355,45 -0,19% -0,17% 12,67%
Dow Jones 33.852,53 0,01% 0,32% 10,91%
FTSE 100 7.512,00 0,51% 1,83% 8,48%
Nikkei 225 28.027,84 -0,48% 0,46% 4,68%
S&P 500 3.957,63 -0,16% -0,19% 6,39%

29/11/2022
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1. Độ rộng thị trường

0% 1% 2% 3% 4%

Tài chính
Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu
Dầu khí

Ngân hàng
Công nghiệp

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng

4,34%
3,89%

3,41%
2,54%

2,00%
1,67%

1,05%
0,49%

0,27%
0,18%
0,17%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/11/2022

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC HPG VHM MWG VCB TCB EIB MSN NVL VRE BWE CKG HAG TLG TCH SAB HPX OCB VIB ACB

2,85

2,28 2,15
1,98

1,10
0,93 0,85 0,78 0,74 0,74

-0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,07 -0,08 -0,08 -0,20

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

16/11 17/11 18/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 28/11 29/11

-1

341

-210

-110

-293

-22

61

158

-74
-118

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

16/11 17/11 18/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 28/11 29/11

704

1.537

27 84
284

123
327

989

1.703

2.618

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 328.202 6.344.000
HPG 279.003 16.311.900
MSN 273.422 2.825.200
PDR 222.546 19.888.300
SSI 152.100 8.088.900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

NKG -7.729 -726.200
PC1 -10.500 -575.900
SAB -20.252 -116.600
BCM -21.749 -290.600
ACV -38.681 -488.300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

PDR 223.720 19.984.200
PNJ 59.312 517.500
E1VFVN30 44.785 2.614.300
ACV 39.650 500.000
BCM 24.900 330.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -26.361 -512.900
FUESSVFL -27.236 -2.008.600
DGC -27.750 -500.000
PAC -108.684 -2.860.101
FUEVFVND -166.613 -7.715.500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.032,16 2,63% 7,44% -2,63%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18.247,42 14,48% 107,75% 116,61%
HNX 208,22 2,04% 8,22% -8,64%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.761,93 85,06% 149,02% 143,98%
Upcom 70,38 0,50% 4,05% -12,76%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 587,01 39,49% 21,06% 8,05%
P/E VNindex (x) 10,76 2,67% 6,53% -5,36%
P/B VNindex (x) 1,66 2,47% 6,41% -5,68%

29/11/2022

NIKKEI 225

28,027.84 -0.48%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

14,355.45 -0.19%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KHP 7,00%
TDC 6,99%
KSB 6,98%
QBS 6,97%
SRF 6,96%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

https://vietstock.vn/2022/11/cpi-thang-11-tang-039-so-voi-thang-truoc-761-1020576.htm
https://markettimes.vn/chuyen-gia-ban-cach-ra-bang-cho-thi-truong-bat-dong-san-9902.html
https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nghiep-det-may-co-keo-de-giu-lao-dong-235192.html
https://markettimes.vn/tien-vao-thi-truong-cao-nhat-trong-vong-3-thang-chung-khoan-viet-nam-lay-lai-15-ty-usd-von-hoa-sau-4-phien-9976.html
https://vn.investing.com/news/stock-market-news/co-phieu-l14-tang-156-sau-10-phien-tran-tro-thanh-ma-tang-manh-nhat-ttck-2002892
https://markettimes.vn/chu-tich-phat-dat-bi-ban-giai-chap-6-7-trieu-co-phieu-pdr-ngay-truoc-phien-duoc-giai-cuu-9962.html

